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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại ngày nay khoa học, kỹ thuật phát triển như vũ bão, lượng 

thông tin tăng lên nhanh chóng đòi hỏi học sinh phải có tư duy, trí tuệ cao thì mới 

có thể nắm bắt được khối lượng thông tin đó. Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều 

học sinh chưa biết cách học, cách ghi nhớ kiến thức mà chỉ học thuộc lòng, học 

vẹt, thuộc một cách máy móc, không nắm được nội dung kiến thức trọng tâm, 

hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau. Vì vậy, 

việc hướng dẫn học sinh cách học, liên hệ kiến thức theo hệ thống là điều rất cần 

thiết trong quá trình dạy học. Một trong những phương pháp dạy học hiện nay 

giúp học sinh có thể khắc phục được các tồn tại trên là phương pháp thiết kế và 

sử dụng sơ đồ tư duy. 

Sơ đồ tư duy là một dạng kênh thông tin rất thú vị và có nhiều ưu điểm 

như: Ngôn ngữ sơ đồ vừa cụ thể, trực quan, chi tiết lại vừa có tính khái quát, trừu 

tượng và hệ thống cao. Sơ đồ tư duy tập trung rèn luyện cách xác định chủ đề rõ 

ràng, sau đó phát triển ý chính, ý phụ một cách logic. Các sơ đồ tư duy không chỉ 

cho thấy các thông tin mà còn cho thấy cấu trúc tổng thể của một chủ đề và mức 

độ quan trọng của những phần riêng lẻ trong đó đối với nhau. Nó giúp liên kết 

các ý tưởng và tạo các kết nối với các ý khác. 

Phương pháp dạy học bằng sơ đồ luôn bám sát quá trình học tập từ việc: 

hình thành kiến thức mới, củng cố hoàn thiện kiến thức, kiểm tra đánh giá kiến 

thức sau mỗi bài, mỗi chương hay mỗi phần một cách sáng tạo, buộc học sinh 

luôn phải tư duy trong quá trình học. Vì vậy, dạy bằng sơ đồ cũng gián tiếp rèn 

luyện tư duy logic cho học sinh. 

Phần Sinh thái học chứa các kiến thức về các hệ thống sống ở các cấp độ 

khác nhau theo một cấu trúc chặt chẽ, do đó nếu sử dụng sơ đồ tư duy thì sẽ giúp 

người học dễ tiếp thu bài, có khả năng hình dung tổng thể vấn đề, tránh sót ý, 

nhầm ý… 

Vì vậy,  tôi chọn đề tài “Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng 

dạy phần Sinh thái học sách giáo khoa Sinh học 12 cơ bản”.  
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1.2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 

- Phân tích được cấu trúc chương trình sinh học 12 và kiến thức trọng tâm 

các bài thuộc phần 7: Sinh thái học. 

- Xây dựng được các sơ đồ tư duy khái quát kiến thức của các bài thuộc 

phần 7: Sinh thái học trong sách giáo khoa Sinh học 12. 

- Sử dụng các sơ đồ tư duy soạn một số giáo án mẫu giảng dạy  phần 7: 

Sinh thái học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh. 

- Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy phần 7: 

Sinh thái học trong chương trình sinh học 12. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 * Đối tượng nghiên cứu:  

 - Nội dung chương trình phần Sinh thái học thuộc sách giáo khoa Sinh học 

12 cơ bản. 

 - Sơ đồ tư duy và cách xây dựng sơ đồ tư duy. 

 * Phạm vi nghiên cứu 

 Xây dựng sơ đồ tư duy cho phần Sinh thái học thuộc sách giáo khoa Sinh học 

12 cơ bản và đưa ra một số giáo án mẫu sử dụng các sơ đồ tư duy đã xây dựng. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 

 - Phương pháp đàm thoại, quan sát sư phạm. 

 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

 - Phương pháp xử lý số liệu. 
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PHẦN 2. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU (CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI) 

1.1. Tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh 

 Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã hội. 

Khác với động vật, con người không chỉ tiêu thụ những gì sẵn có trong tự nhiên 

mà còn chủ động sản xuất ra những của cải vật chất cần thiết cho sự tồn tại và 

phát triển của xã hội, sáng tạo ra nền văn hóa ở mỗi thời đại, cải biến môi trường 

tự nhiên, cải tạo xã hội. Tính tích cực của con người biểu hiện trong hoạt động, 

đặc biệt trong những hoạt động của chủ thể.  

 Học tập là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi đi học. Tính tích cực học tập – về 

thực chất – là tính tích cực hoạt động nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, 

cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. [8]. 

 Tính tích cực học tập của HS biểu hiện ở những dấu hiệu như: hăng hái trả 

lời các câu hỏi của GV, bổ sung các câu trả lời của bạn, thích phát triển ý kiến 

của mình trước lớp, hay nêu thắc mắc, đòi hỏi GV giải thích cặn kẽ những vấn đề 

chưa đủ rõ, chủ động vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để nhận thức vấn đề 

mới, không nản trước những tình huống khó khăn… 

 Ta có thể phân loại tính tích cực học tập của HS theo các cấp độ từ thấp đến 

cao là: 

 - Bắt chước, sao chép: cố gắng làm theo các mẫu hành động của thầy, của 

bạn. 

 - Tìm tòi: độc lập giải quyết vấn đề nêu ra, tìm kiếm những cách giải quyết 

khác nhau về một vấn đề sao cho đạt được giải pháp hợp lí nhất. 

 - Sáng tạo: HS nghĩ ra cách giải mới độc đáo, hữu hiệu, có sáng kiến thiết kế 

các thí nghiệm để chứng minh cho các vấn đề của bài học. 

 Trong dạy học ngày nay, làm thế nào để phát huy tối đa tính tích cực học tập 

của HS đang là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Để thực hiện được điều đó, 

không có cách nào tốt hơn là trong mỗi giờ học, bài học, người GV luôn cần phải 

suy nghĩ và tìm ra các biện pháp để hoạt động hóa, tích cực hóa HS, làm cho HS 

trở nên chủ động, tích cực tham gia vào việc tìm ra kiến thức bằng những hoạt 
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động của chính mình hay nói cách khác là GV luôn luôn phải tập trung vào việc 

thiết kế các hoạt động cho HS chứ không phải thiết kế các hoạt động cho chính 

bản thân mình. 

1.2. Sơ đồ tư duy và hướng sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 

1.2.1. Sơ đồ tư duy 

1.2.1.1. Nguồn gốc và khái niệm SĐTD 

 Phương pháp này được phát triển vào cuối thập niên 60 (của thế kỉ XX) bởi 

Tony Buzan như một cách để giúp HS “ghi lại bài giảng” mà chỉ dùng các từ 

then chốt và các hình ảnh. Cách ghi chép này sẽ nhanh hơn, dễ nhớ và dễ ôn tập 

hơn. 

 Đến giữa thập niên 70 Peter Russell đã làm việc chung với Tony và họ 

truyền bá kĩ xảo về giản đồ ý cho nhiều cơ quan quốc tế cũng như các học viện 

giáo dục. [12]. 

 SĐTD là một hình thức ghi chú sử dụng từ khóa, chữ số, màu sắc và hình 

ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Kỹ thuật tạo ra loại bản đồ này được gọi 

là Mind Mapping và được phát triển bởi Tony Buzan vào đầu những năm 1970. 

Ở giữa bản đồ là chủ đề trung tâm, chủ đề trung tâm này sẽ được phát triển bằng 

các nhánh thể hiện các tiêu đề phụ và trong từng tiêu đề phụ được phát triển bởi 

các ý chính và các chi tiết hỗ trợ. [7]. 

1.2.1.2. Các phần mềm vi tính sử dụng vẽ SĐTD 

 Hiện nay có khá nhiều phần mềm để vẽ SĐTD, tuy nhiên mỗi phần mềm đều 

có thế mạnh và ưu điểm riêng. Một số phần mềm như: 

 - Edraw Mind Map. 

 Edraw Mind Map là một ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy miễn phí với các mẫu sẵn 

có và có các ví dụ giúp bạn dễ dàng để sử dụng. Nó đi kèm với các tính năng 

khác nhau như hướng dẫn vẽ thông minh, làm cho bản vẽ đơn giản. Hỗ trợ kích 

thước lớn, chủ đề sẵn có, hiệu ứng, phong cách, liên kết tự động, tương thích với 

MS văn phòng, dễ dàng chia sẻ và nhiều hơn nữa. 

 + Ưu điểm: đơn giản và trực quan giao diện, nạp với các công cụ hữu ích. 

 + Nhược điểm: Có thể là một chút chậm và thiếu nhiều tùy chọn chia sẻ.  



 Trang 5 
 

 - Open Mind. 

 Open Mind là một ứng dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy miễn phí được thiết 

kế tinh xảo để tạo ra sơ đồ tư duy phong cách chuyên nghiệp. Nó có hầu như tất 

cả mọi thứ mà bạn yêu cầu như hình hảnh, icon, mẫu có sẵn,... Bạn có thể ghi 

chú, sử dụng nó để kinh doanh hay bất kỳ mục đích cá nhân. Nó được nạp với 

các tính năng như các hiệu ứng sẵn có, dễ dàng hướng dẫn vẽ, chủ đề, phong 

cách và nhiều hơn nữa cộng với nó là rất dễ dàng để sử dụng. 

 + Ưu điểm: Chương trình này đi kèm với bản cập nhật tự động và tùy biến 

cao. 

 + Nhược điểm: Các tài liệu được giới hạn ở số lượng hạn chế của các ngành. 

 - Blumind. 

 Blumind là một phần mềm vẽ sơ đồ tư duy nhẹ và hoàn toàn miễn phí. Nó có 

thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng và có tất cả những tính năng 

căn bản ở một phần mềm vẽ sơ đồ tư duy. Tuy nhiên quá đơn giản nên phần mềm 

không hỗ trợ nhiều tùy biến, vì vậy bản đồ của chúng ta vẽ được là khá nghèo 

nàn. 

 + Ưu điểm: Chương trình này là tùy biến cao và rất dễ sử dụng. 

 + Nhược điểm: Nhấp vào tab tài liệu mới mở sẽ vào trang web của chương 

trình. 

 - Freeplane. 

 Freeplane là một phần mềm lập sơ đồ tư duy miễn phí là rất linh hoạt và mã 

nguồn mở. Nó có thể cho phép bạn làm chủ phần mềm và phát triển thêm nếu 

như bạn là một dân IT chuyên viết phần mềm. Nhưng bạn sẽ hơi khó làm quen 

với phần mềm khi mới bắt đầu. 

 + Ưu điểm: Đây là một chương trình hiệu quả được nạp đầy đủ với các tính 

năng tuyệt vời và nhanh. 

 + Nhược điểm: Nó có thể có một chút phức tạp khi tìm hiểu ở giai đoạn đầu. 

 - ThoughtStack.  
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 ThoughtStack là một phần mềm vẽ sơ đồ tư duy miễn phí nhưng ngoài yếu tố 

miễn phí thì các nhà phát triển cần phải cải tiến để phần mềm trở nên thân thiện 

hơn trong sử dụng 

 + Ưu điểm: Nó rất dễ dàng để sử dụng trí thông minh một giao diện sạch sẽ. 

 + Nhược điểm: Không phải rất trực quan và bạn có thể mất một thời gian để 

làm chủ nó ban đầu. [13] 

1.2.1.3. Cách đọc 

 Đọc SĐTD (Mind Map) không còn giống như những lược đồ thông thường, 

SĐTD không xuất phát từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo kiểu truyền 

thống. Thay vào đó, SĐTD được vẽ, viết và đọc theo hướng bắt nguồn từ trung 

tâm di chuyển ra phía ngoài và sau đó là theo chiều kim đồng hồ. Các từ ngữ 

nằm bên trái SĐTD nên được đọc từ phải sang trái (bắt đầu từ phía trong di 

chuyển ra phía ngoài). Các số thứ tự ở SĐTD bên dưới chỉ ra cách đọc thông tin 

trong bản đồ. [6]. 

 

Hình 1.1. Cách đọc Mind Map – Sơ đồ tư duy 

 SĐTD này có 4 nhánh chính vì nó có 4 tiêu đề phụ. Số tiêu đề phụ là số 

nhánh chính. Đồng thời, các nhánh chính của SĐTD được đọc theo chiều kim 

đồng hồ. [3]. 
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 Tuy nhiên, các từ khóa được viết và đọc theo hướng từ trên xuống dưới trong 

cùng một nhánh chính, đọc theo số thứ tự như trên hình vẽ. 

1.2.2. Hướng sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 

- Sử dụng SĐTD trong việc kiểm tra kiến thức cũ. 

- Sử dụng SĐTD trong việc dạy kiến thức mới. 

- Sử dụng SĐTD trong việc củng cố kiến thức. 

- Sử dụng SĐTD trong việc dạy tiết ôn tập, tổng kết kiến thức. 

1.3. Nguyên tắc và quy trình xây dựng sơ đồ tư duy 

1.3.1. Nguyên tắc vẽ 

 Để sử dụng công cụ vẽ SĐTD một cách có hiệu quả, trong quá trình lập và 

sử dụng SĐTD, cần theo những nguyên tắc: nhấn mạnh, liên kết và mạch lạc. 

 Nhấn mạnh có tác dụng tăng trí nhớ và đẩy sáng tạo. Mọi kỹ thuật để nhấn 

mạnh đều có thể được dùng để liên kết và ngược lại. Muốn đạt hiệu quả nhấn 

mạnh tối ưu trong SĐTD hãy sử dụng hình ảnh, màu sắc, kích cỡ của chữ viết 

một cách thích hợp để thu hút sự tập trung của mắt và não. Để nhấn mạnh tầm 

quan trọng của các thành phần kiến thức trong SĐTD thì cần thay đổi kích cỡ 

ảnh, chữ in, dòng chữ chạy kết hợp với cách dòng hợp lí. [7].  

 Liên kết tạo ra mối quan hệ giữa các kiến thức thành phần trong một chủ đề 

thống nhất, có vai trò tăng trí nhớ và tính sáng tạo của HS nên cũng rất quan 

trọng. Một khi HS đã xác định hình ảnh ở trung tâm và ý chủ đạo thì khả năng 

liên kết của não sẽ giúp các em đi sâu vào thế giới ý tưởng. Mọi kỹ thuật nhấn 

mạnh đều có thể được dùng để liên kết và ngược lại. Ngoài ra, việc dùng kí hiệu 

để liên kết là quy tắc không kém phần quan trọng. Khi dùng kí hiệu, các mối liên 

kết giữa các bộ phận trong cùng một trang trong SĐTD sẽ dễ dàng được tìm thấy, 

bất kể chúng xa hay gần nhau. Có thể kí hiệu bằng dấu kiểm, dấu thập chéo, 

vòng tròn, tam giác và gạch dưới hay những dấu hiệu phức tạp hơn. Các kí hiệu 

và biểu tượng bằng màu sắc có thể được ấn định bởi từng cá nhân hay cả nhóm. 

[7]. 

 Ngoài các nguyên tắc trên, sự mạch lạc, diễn đạt sáng sủa, dễ nhìn của SĐTD 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hứng thú và giúp cho việc 
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ghi nhớ trở nên dễ dàng hơn đối với người học. Một ghi chú viết vẽ nghệch 

ngoạc sẽ gây trở ngại nhiều hơn là giúp cho trí nhớ vì nó đi ngược lại bản tính 

liên kết của tư duy, và hạn chế tư duy mạch lạc. 

1.3.2. Quy trình xây dựng SĐTD 

 Bước 1: Xác định từ khóa 

 SĐTD được tạo thành bởi hầu hết các từ khóa, chính vì thế để tạo một SĐTD 

thì trước hết chúng ta cần xác định từ khóa. Chỉ với những từ khóa là chúng ta có 

thể nắm bắt được hết nội dung của tất cả nhưng điều đang muốn ghi nhớ. 

 Bước 2: Vẽ chủ đề ở trung tâm 

 Bước này ta sử dụng tờ giấy trắng (không kẻ ô) đặt nằm ngang và vẽ chủ đề 

ở chính giữa tờ giấy. Giấy trắng không kẻ ô sẽ góp phần giúp chúng ta sáng tạo 

hơn, không bị những ô vuông cản trở suy nghĩ. Mục đích vẽ trên giấy nằm ngang 

là sẽ tạo được một diện tích lớn hơn để trển khai các ý phụ khác. 

 Cần vẽ chủ đề ở chính giữa tờ giấy, từ đó mới phát triển ra các ý khác ở xung 

quanh nó. Có thể tự do sử dụng tất cả các màu sắc tùy ý để làm cho sơ đồ trở nên 

hấp dẫn sinh động, chủ đề trung tâm có thể là chữ hoặc là hình, nếu kết hợp cả 2 

thì càng tốt. Chủ đề trung tâm cần vẽ lớn một chút gây sự chú ý để chúng ta dễ 

nhìn nhận vấn đề. 

 Bước 3: Vẽ thêm các tiêu đề phụ 

 Tiêu đề phụ nên được viết bằng chữ in hoa nằm trên các nhánh dày để làm 

nổi bật. Tiêu đề phụ nên gắn liền với trung tâm. Tiêu đề phụ nên được vẽ theo 

hướng chéo góc chứ không nằm ngang nhằm để nhiều nhánh phụ khác có thể 

được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng hơn. 

 Bước 4: Vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ trợ 

 Khi vẽ ý chính và chi tiết hỗ trợ cần tuân theo các quy tắc sau: 

 - Chỉ nên tận dụng các từ khóa và hình ảnh, tránh dài dòng. 

 - Bất cứ lúc nào có thể, hãy dùng những biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm 

không gian và thời gian. Mọi người ai cũng có cách viết tắt cho riêng người học. 

 - Mỗi từ khóa/ hình ảnh nên vẽ trên một đoạn gấp khúc riêng trên nhánh. 
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 - Trên mỗi khúc nên chỉ có tối đa một từ khóa. Việc này giúp cho nhiều từ 

khóa mới và những ý khác được nối thêm vào các từ khóa sẵn có một cách dễ 

dàng (bằng cách vẽ nối ra từ một khúc). 

 - Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm và có cùng một màu. 

 Bước 5: Thêm các hình ảnh minh họa và hoàn thiện sơ đồ 

 Chúng ta nên để trí tưởng tượng bay bổng hơn ở bước cuối cùng này, bằng 

cách thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật và sinh động, 

để lưu chúng vào trí nhớ tốt hơn vì não bộ của chúng ta có khả năng tiếp thu hình 

ảnh cao hơn chữ viết. [11] 

1.4. Ưu điểm của SĐTD trong dạy học. 

 Trong dạy và học SĐTD có những ưu điểm sau: 

 - Dễ nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. 

 - Đỡ tốn thời gian hơn so với kiểu ghi chép cũ. 

 - Cải thiện sức sáng tạo và trí nhớ, nắm bắt cơ hội khám phá, tìm hiểu. 

 - Hoàn thiện bộ não, tiếp thu linh hoạt và hiệu quả. 

 - Giúp người học tự tin hơn vào khả năng của mình. 

 - Tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh hiểu và nhớ lâu kiến thức.  

1.5. Thực trạng dạy và học Sinh học hiện nay ở trường phổ thông 

1.5.1. Thực trạng 

 Mục đích của đề tài này là áp dụng phương pháp sử dụng SĐTD để dạy học 

nội dung sinh thái học ở sinh học 12 cơ bản. Để tìm hiểu thực trạng của vấn đề 

này hiện nay như thế nào, tôi đã gặp gỡ, trao đổi, thăm dò ý kiến của 6 giáo viên 

bộ môn Sinh và 120 học sinh lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Dục và tôi nhận 

thấy hầu hết GV và HS đều ít sử dụng SĐTD.  

 GV cho HS nghiên cứu SGK, trình chiếu một số hình ảnh minh họa thực tế 

để HS quan sát và liên tưởng. Tuy nhiên cũng có một số ít GV đã sử dụng SĐTD 

nhưng chỉ với hình thức là vẽ SĐTD thông thường lên bảng đen hoặc trên bảng 

phụ, chỉ với hình thức này thì bài giảng không tạo sự hứng thú, sự tư duy cũng 

như chưa khắc sâu kiên thức tại lớp cho HS. Chính vì thế, việc tiếp thu mảng 

kiến thức liên quan đến nội dung sinh thái học ở chương trình sinh học 12 cơ bản 
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trong HS còn hạn chế. Và HS về nhà chỉ học bài theo kiểu học vẹt, học máy móc. 

Đa số HS biết đến SĐTD nhưng chưa cụ thể.  

 Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít GV hướng dẫn HS của mình tìm kiếm kiến 

thức mới cũng như các kiến thức ôn tập theo dạng sơ đồ,… tuy nhiên họ chỉ 

hướng dẫn cho HS theo phương pháp dạy học của bản thân họ với mục đích là 

truyền đạt kiến thức cũng như những kỹ năng khác sao cho HS dễ dàng tiếp thu 

và dễ hiểu nhất. 

 Qua quá trình thăm dò, GV biết được hầu hết các HS đều mong muốn có thể 

làm quen và tiếp cận với SĐTD (Mind Map) để ứng dụng vào trong giảng dạy, 

đặc biệt là ứng dụng vào trong giảng dạy nội dung sinh thái học với mục đích 

kích thích tư duy sáng tạo của học sinh, tạo nên hứng thú cho học sinh trong nội 

dung này. 

1.5.2. Nguyên nhân của thực trạng 

1.5.2.1. Về phía GV 

 Đa số GV đều cho rằng việc sử dụng SĐTD để dạy học nội dung sinh thái 

học tốn nhiều thời gian. 

 Việc áp dụng SĐTD trong quá trình dạy học nói chung và dạy học sinh học 

12 nói riêng được GV sử dụng nhưng chỉ là thỉnh thoảng, nên chưa phát huy 

được tính tích cực của HS trong học tập.  

 Trong quá trình dạy học, GV chỉ chú ý đến việc giảng dạy sao cho rõ ràng dễ 

hiểu những nội dung trong SGK mà chưa lưu ý đến việc rèn luyện những kỹ 

năng thực tế trong cuộc sống cần thiết cho HS. 

 Chế độ kiểm tra, thi cử, đánh giá kết quả học tập chưa kích thích được khả 

năng tư duy của HS vì một bộ phận không nhỏ GV vẫn dạy theo quan niệm “thi 

gì, dạy nấy”, dạy những kiến thức cần cho kỳ thi mà không chú trọng đến việc 

đào sâu, phát triển tư duy, sáng tạo, liên hệ thực tế cho HS về môi trường.   

1.5.2.2. Về phía HS 

 Trình độ, khả năng nắm bắt và vận dụng kiến thức của nhiều HS vào cuộc 

sống còn nhiều hạn chế. Cũng như khả năng liên hệ thực tế chưa nhạy bén. Do 

đó, HS chưa tạo được hứng thú học tập cho riêng mình. 
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 Đa số HS cho rằng việc sử dụng SĐTD rắc rối, phức tạp và mất nhiều thời 

gian. 

 Hầu hết HS chưa quen với việc sử dụng SĐTD vào trong nội dung các môn 

học. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - Nội dung chương trình phần Sinh thái học thuộc sách giáo khoa Sinh học 

12 cơ bản. 

 - Sơ đồ tư duy và cách xây dựng sơ đồ tư duy. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

 - Nghiên cứu cấu trúc chương trình sinh học 12 và kiến thức trọng tâm các 

bài thuộc phần 7 Sinh thái học. 

 - Nghiên cứu về SĐTD và cách xây dựng SĐTD. 

 - Xây dựng SĐTD cho các bài thuộc phần 7 Sinh thái học trong sách giáo 

khoa Sinh học 12 cơ bản và sử dụng SĐTD trong dạy học. 

 - TNSP được tiến hành  trong học kỳ II năm học 2014 – 2015 đối với HS lớp 

12 của trường THPT Nguyễn Dục. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, các chỉ thị của Nhà nước và của Bộ giáo 

dục – Đào tạo về thực hiện áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để nâng 

cao chất lượng dạy và học ở trường THPT. 

 Phân tích cơ sở lý thuyết của việc sử dụng sơ đồ tư duy vào trong nội dung 

phần Sinh thái học trong chương trình Sinh học 12. 

 Nghiên cứu, phân tích cấu trúc và nội dung phần Sinh thái học trong chương 

trình Sinh học 12. 

2.3.2. Phương pháp đàm thoại, quan sát sư phạm 

 Gặp gỡ trao đổi với giáo viên và học sinh để tìm hiểu thực trạng vấn đề dạy 

và học Sinh học lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Dục tại xã Tam Dân, huyện Phú 

Ninh, tỉnh Quảng Nam hiện nay. 

 Tìm hiểu quan niệm của giáo viên về phương pháp dạy học nói chung và 

phương pháp dạy học Sinh học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của 

học sinh nói riêng. 
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2.3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

2.3.3.1. Chọn đối tượng thực nghiệm 

 Đối tượng được chọn là HS thuộc 2 lớp 12/11 và lớp 12/12 trường THPT 

Nguyễn Dục, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

Bảng 2.1. Bảng số liệu HS được chọn làm thực nghiệm. 

Mẫu thực 

nghiệm 

Lớp Số HS 

Tổng số Nam Nữ 

Đối chứng 12/11 44 21 23 

Thực nghiệm 12/12 44 20 24 

 

Bảng 2.2. Bảng kết quả học tập của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm ở học kỳ I 

năm học 2014 – 2015  

Mẫu Điểm tổng kết 

< 3,4 3,5 – 4,9 5,0 – 6,4 6,5 – 7,9 8,0 – 10 

n % n % n % n % n % 

ĐC 1 2,3 5 11,4 25 56,8 11 25,0 2 4,5 

TN 0 0,0 3 6,8 23 52,3 15 34,1 3 6,8 

 

 Qua khảo sát tôi nhận thấy các lớp được chọn có điều kiện tổ chức giờ học 

tương đối đồng nhất và chất lượng học tập là đồng đều nhau. Như vậy, chất 

lượng của mẫu đã thỏa mãn yêu cầu của TNSP. 

2.3.3.2. Tiến hành dạy thực nghiệm 

 Tôi đã tiến hành chọn 2 lớp để tiến hành dạy thực nghiệm và dạy đối chứng. 

Sau khi chọn mẫu xong tôi tiến hành dạy theo các bước như sau: 

 1. Chọn bài 35 và bài 36 trong phần 7: Sinh thái học, SGK Sinh học lớp 12 

để dạy thực nghiệm và đối chứng. 

 2. Soạn giáo án thông thường (để dạy lớp đối chứng) và soạn giáo án có sử 

dụng lược đồ tư duy cho bài 35 và bài 36 (để dạy lớp thực nghiệm). 

 3. Tiến hành dạy thực nghiệm theo giáo án đã soạn. 
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2.3.3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

 Sau khi dạy thực nghiệm sư phạm, HS ở cả 2 nhóm thực nghiệm và đối 

chứng được đánh giá bằng bài kiểm tra trắc nghiệm nhanh nhằm đánh giá định 

tính và định lượng về mức độ lĩnh hội, hiểu bài của HS. 

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 

 Các bài kiểm tra của các lớp thực nghiệm và đối chứng sau khi chấm đều 

được xử lý bằng toán thống kê với các tham số sau: 

 - Tham số trung bình cộng: ( X ) được tính theo công thức:  

10

1

1
i i

i

X n X
n 

   

 Trong đó:  Xi: giá trị của điểm số thứ i 

    ni: số bài làm có điểm số là Xi 

    n: tổng số bài kiểm tra 

 - Độ lệch chuẩn: (SD) Các giá trị của các đại lượng phân tán ít hay nhiều 

xung quanh hai giá trị trung bình cộng, sự phân tán đó được mô tả bởi độ lệch 

chuẩn  có công thức: 

 
2

.i in X X
S

n





 

 Độ lệch chuẩn càng nhỏ thì số liệu càng ít phân tán, kết quả thu được càng 

đáng tin cậy. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN 

3.1. Phân tích cấu trúc các bài trong phần Sinh thái học của sách giáo khoa 

Sinh học 12 cơ bản 

3.1.1. Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm về môi trường sống của sinh vật, phân biệt 2 nhóm nhân tố sinh thái. 

- Khái niệm về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 

                  Môi trường sống 

 Khái niệm 

 Phân loại 

 Nhân tố sinh thái 

 Khái niệm 

 Phân loại 

 Quan hệ giữa sinh vật và môi trường 
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+ Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái 

                  Giới hạn sinh thái 

 Khoảng thuận lợi 

 Khoảng chống chịu 

                   

                  Ổ sinh thái 

3.1.2. Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần 

thể 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm quần thể sinh vật. 

- Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể 

                  Khái niệm quần thể sinh vật 

  

 Quá trình hình thành quần thể  

+ Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 

                  Quan hệ hỗ trợ 

 Khái niệm 

 Ý nghĩa 

                   

                  Quan hệ cạnh tranh 

 Khái niệm 

                    Ý nghĩa 

3.1.3. Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Các đặc trưng cơ bản: tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố cá thể của quần thể 

và mật độ cá thể của quần thể. 

- Ý nghĩa của việc nghiên cứu các đặc trưng đó. 
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* Cấu trúc của bài: 

Các đặc trưng cơ bản của quần thể 

                  Tỉ lệ giới tính 

  

 Nhóm tuổi  

                   Tuổi sinh lí 

                                    Tuổi sinh thái 

                                    Tuổi quần thể 

 Sự phân bố cá thể của quần thể 

 Phân bố theo nhóm 

 Phân bố đồng đều 

 Phân bố ngẫu nhiên 

 Mật độ cá thể của quần thể 

3.1.4. Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm về kích thước quần thể, kích thước tối thiểu và tối đa. 

- Ảnh hưởng của 4 yếu tố: mức độ sinh sản, tử vong, xuất cư và nhập cư tới kích 

thước quần thể. 

- Phân biệt 2 kiểu đường cong tăng trưởng của quần thể. 

- Mức độ tăng dân số của quần thể người hiện nay. 

* Cấu trúc của bài: 
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+ Kích thước của quần thể sinh vật 

                  Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa 

 Kích thước tối thiểu 

                  Khái niệm 

                    Ảnh hưởng 

                    Kích thước tối đa 

  Khái niệm 

                     Ảnh hưởng 

                  Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể SV 

                                        Mức độ sinh sản 

 Mức độ tử vong 

 Phát tán cá thể 

+ Tăng trưởng của quần thể SV 

                  Quần thể tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn 

 

 Quần thể tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn 

+ Tăng trưởng của quần thể người 

3.1.5. Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì và không theo chu kì, 

nguyên nhân của những biến động đó. 

- Các nhân tố sinh thái điều chỉnh mật độ cá thể của quần thể và trạng thái cân 

bằng của quần thể. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Biến động số lượng cá thể 

                  Biến động theo chu kì 

 

 Biến động không theo chu kì 

 

 



 Trang 19 
 

+ Nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể 

                  Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể 

 Do thay đổi của các NTST vô sinh 

 Do thay đổi của các NTST hữu sinh 

 Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể 

  

  

 Trạng thái cân bằng của quần thể 

3.1.6. Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã  

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm quần xã SV. 

- Các đặc trưng về số lượng và sự phân bố trong không gian của quần xã. 

- Phân biệt các mối quan hệ hỗ trợ, quan hệ đối kháng trong quần xã. 

- Khái niệm về hiện tượng khống chế sinh học. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Khái niệm quần xã SV 

+ Một số đặc trưng cơ bản của quần xã 

                  Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã 

 

 Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã 
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+ Quan hệ giữa các loài trong quần xã SV 

                  Các mối quan hệ sinh thái 

 Hỗ trợ 

            Cộng sinh 

                Hợp tác 

                     Hội sinh 

 Đối kháng  

                     Cạnh tranh                    

                                          Kí sinh 

  Ức chế cảm nhiễm 

 SV này ăn SV khác 

 Hiện tượng khống chế sinh học 

3.1.7. Bài 41: Diễn thế sinh thái 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm diện thế sinh thái. 

- Sự khác nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh. 

- Nguyên nhân gây ra diễn thế.  

* Cấu trúc của bài: 

+ Khái niệm về diễn thế sinh thái 

+ Các loại diễn thế sinh thái 

                  Diễn thế nguyên sinh 

 Khái niệm 

 Các giai đoạn 

                   

                  Diễn thế thứ sinh 

 Khái niệm 

                    Các giai đoạn 
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+ Nguyên nhân của diễn thế sinh thái 

                  Nguyên nhân bên ngoài 

 

 Nguyên nhân bên trong 

+ Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái 

3.1.8. Bài 42: Hệ sinh thái 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm hệ sinh thái và cấu trúc của hệ sinh thái. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Khái niệm hệ sinh thái 

+ Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái 

                  Thành phần vô sinh 

  

  

                   

                  Thành phần hữu sinh 

 Sinh vật sản xuất 

                    Sinh vật tiêu thụ 

                                         Sinh vật phân giải 

+ Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất 

                  Các hệ sinh thái tự nhiên 

 Các hệ sinh thái trên cạn 

 Các hệ sinh thái dưới nước 

                   

                  Các hệ sinh thái nhân tạo 

3.1.9. Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Các khái niệm chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng, tháp sinh thái. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Trao đổi vật chất trong quần xã SV  
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                  Chuỗi thức ăn 

 Khái niệm 

 Các loại chuỗi thức ăn 

 Lưới thức ăn 

  

  

 Bậc dinh dưỡng 

+ Tháp sinh thái 

                  Khái niệm 

  

  

                   

                  Phân loại 

 Tháp số lượng 

                    Tháp sinh khối  

                                Tháp năng lượng          

3.1.10. Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển 

* Mục tiêu của bài: 

- Nêu khái niệm về chu trình sinh địa hóa và nguyên nhân làm cho vật chất quay 

vòng. 

- Nêu được 3 chu trình vật chất chủ yếu trong SGK. 

- Nêu được khái niệm về sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví 

dụ. 

- Giải thích nguyên nhân của một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường. 

* Kiến thức trọng tâm: 

- Khái niệm về chu trình vật chất, sinh quyển. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa 

+ Một số chu trình sinh địa hóa 
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                  Chu trình cacbon 

  

  

 Chu trình nitơ 

  

  

 Chu trình nước 

+ Sinh quyển 

                  Khái niệm 

  

  

                   

                  Các khu sinh học trong sinh quyển 

 Khu sinh học trên cạn 

                    Khu sinh học nước ngọt  

                                Khu sinh học biển          

3.1.11. Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái 

* Kiến thức trọng tâm:  

- Sự biến đổi năng lượng trong hệ sinh thái. 

* Cấu trúc của bài: 

+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 

                  Phân bố năng lượng trên trái đất 

 

 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 

+ Hiệu suất sinh thái 

3.2. Xây dựng các sơ đồ tư duy 

 Qua quá trình nghiên cứu, phân tích nội dung phần 7 Sinh thái học, tôi đã 

xây dựng được một số SĐTD phục vụ cho việc giảng dạy nội dung phần này. Số 

lượng SĐTD của các bài được thống kê trong bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Số lượng SĐTD 

Bài Tên bài Số lượng 

SĐTD 

Ghi chú 

35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 2 Hình 3.1 và hình 3.2 

36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa 

các cá thể trong quần thể 

1 Hình 3.3 

37 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh 

vật 

1 Hình 3.4 

38 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh 

vật (tt) 

1 Hình 3.10 

39 Biến động số lượng cá thể của quần thể 

sinh vật 

2 Hình 3.11 và hình 

3.12 

40 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ 

bản của quần xã 

1 Hình 3.5 

41 Diễn thế sinh thái 1 Hình 3.6 

42 Hệ sinh thái 2 Hình 3.7 và hình 3.8 

43 Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái 1 Hình 3.13 

44 Các khu sinh học trong sinh quyển 1 Hình 3.9 

 

 Các SĐTD được trình bày trong các hình ảnh từ hình 3.1 đến 3.9. Do số 

lượng SĐTD nhiều nên 1 số SĐTD được mô tả trong phần phụ lục. 
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 Một số SĐTD đã được xây dựng: 

 Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 

 

Hình 3.1. Các loại môi trường 
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Hình 3.2. Các nhân tố sinh thái 

Bài 36. Quần thể SV và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 

 

Hình 3.3. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 
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Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật 

 

Hình 3.4. Sự phân bố cá thể của quần thể 

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã 

 

Hình 3.5. Quan hệ giữa các loài trong quần xã 
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Bài 41. Diễn thế sinh thái 

 

Hình 3.6. Diễn thế sinh thái 

Bài 42. Hệ sinh thái 

 

Hình 3.7. Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái 
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Hình 3.8. Các kiểu hệ sinh thái 

 Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển 

 

Hình 3.9. Các khu sinh học trong sinh quyển 



 Trang 30 
 

 

3.3. Thiết kế một số giáo án mẫu có sử dụng SĐTD đã xây dựng 

 Tôi đã sử dụng 1 số SĐTD để thiết kế giáo án cho bài 35, bài 36 và tiết ôn 

tập phần Sinh thái học. Ở đây tôi trình bày giáo án bài 35 và giáo án tiết ôn tập, 

giáo án bài 36 được mô tả ở phần phụ lục.  

3.3.1 Giáo án bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái 

Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 

- Nêu được khái niệm môi trường sống của các sinh vật, các loại môi trường 

sống. 

- Hiểu được nhân tố sinh thái, các loại nhân tố sinh thái. 

- Trình bày được khái niệm giới hạn sinh thái, ổ sinh thái, ý nghĩa sự thích nghi 

đối với đời sống sinh vật. 

2. Kỷ năng, kỷ xảo: 

- Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, kỹ năng so sánh khái quát tổng hợp, 

làm việc độc lập với sgk. 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích các yếu tố môi trường. 

3. Thái độ nhận thức: 

- Xây dựng ý thức biết tôn trọng và bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

- Có hành động thiết thực xây dựng nơi mình sống, học tập, làm việc ngày càng 

thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. 

II. Phương tiện: 

- Hình 35.1, 35.2 phóng to. 

- Sơ đồ các nhân tố sinh thái, các loại môi trường, bảng sự thích nghi của sinh vật 

đối với môi trường sống. 

- Giấy vẽ A1, bút màu xanh, đỏ. 

III. Phương pháp: 

- Trực quan tìm tòi bộ phận. 

- Vấn đáp tìm tòi bộ phận.  

IV. Tiến trình trên lớp: 
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1.Ổn định lớp: (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

Vào bài: Chúng ta hiện đang cùng sống trong một môi trường, vậy môi trường là 

gì? Những thành tố nào cấu thành nên môi trường? Chúng ta và môi trường có 

mối quan hệ ra sao? Hãy cũng tìm hiểu bài “MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC 

NHÂN TỐ SINH THÁI” . 

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

 Hoạt động 1: Tìm hiểu 

môi trường sống và các 

nhân tố sinh thái. 

- Mỗi sinh vật đều có một 

môi trường sống, để tồn 

tại và phát triển chúng 

phải thích nghi với môi 

trường sống. Vậy môi 

trường sống là gì?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong tự nhiên có những 

loại môi trường nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Môi trường sống bao 

gồm tất cả các nhân tố 

xung quanh sinh vật, có 

tác động trực tiếp hay gián 

tiếp tới sinh vật; làm ảnh 

hưởng đến sự tồn tại, sinh 

trưởng, phát triển và 

những hoạt động khác của 

sinh vật. 

- Các loại môi trường sống 

chủ yếu: môi trường trên 

cạn, môi trường nước, môi 

trường đất, môi trường 

sinh vật. 

I.Môi trường sống và 

các nhân tố sinh thái: 

1. Môi trường sống: 

a. Khái niệm:  

 

 

 

 

- Môi trường sống bao 

gồm tất cả các nhân tố 

xung quanh sinh vật, có 

tác động trực tiếp hay 

gián tiếp tới sinh vật; làm 

ảnh hưởng đến sự tồn tại, 

sinh trưởng, phát triển và 

những hoạt động khác của 

sinh vật. 

b. Phân loại: Sơ đồ 1 
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- Treo sơ đồ 1 (hình 3.1) 

lên bảng. 

- Mỗi nhân tố trong môi 

trường được gọi là nhân 

tố sinh thái. Em hiểu thế 

nào là nhân tố sinh thái? 

 

 

 

 

- Ví dụ: con cá sống trong 

môi trường nước bị nhiều 

yếu tố như nhiệt độ, oxi, 

nước, cá lớn, cá bé, rong, 

rêu, con người…tác động 

vậy các em cho biết con 

cá đó bị những nhóm 

nhân tố sinh thái nào tác 

động? 

 

- Thông báo: Con người 

là nhân tố hữu sinh có ảnh 

hưởng lớn tới sự phát 

triển của nhiều loài sinh 

vật. 

- Treo sơ đồ 2 (hình 3.2) 

lên bảng. 

- Quan điểm “SV và MT 

có quan hệ một chiều, chỉ 

MT tác động đến SV, SV 

 

 

 

 

 

- Là nhân tố sinh thái 

(NTST): là tất cả những 

nhân tố MT có ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

đời sống sinh vật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm nhân tố vô sinh và 

nhóm nhân tố hữu sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các nhân tố sinh thái: 

a. Khái niệm: NTST là 

tất cả những nhân tố MT 

có ảnh hưởng trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến đời 

sống sinh vật. 

 

 

b.Các nhóm NTST 

 -Nhóm nhân tố vô sinh 

(các yếu tố lí hóa). 

-Nhóm nhân tố hữu sinh 

(là thế giới hữu cơ của 

môi trường và mối quan 

hệ giữa sinh vật với sinh 

vật). 

Con người là nhân tố hữu 

sinh có ảnh hưởng lớn tới 

sự phát triển của nhiều 

loài sinh vật. 
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tiếp nhận ảnh hưởng của 

MT một cách thụ động”, 

quan điểm này đúng hay 

sai, em có suy nghĩ gì? 

 

 

- Quan điểm này sai. MT 

và SV có mối quan hệ hữu 

cơ. MT tác động đến SV 

qua các NTST, SV cũng 

có thể thay đổi các NTST 

tức là làm biến đổi MT. 

Ví dụ: Con người chặt phá 

rừng do đó phải hứng chịu 

thiên tai: lũ lụt, hạn hán… 

 Hoạt động 2: Tìm hiểu 

giới hạn sinh thái và ổ 

sinh thái. 

- Giới hạn sinh thái 

(GHST) là gì? 

 

 

 

- Hãy nghiên cứu hình 

35.1 và phân tích sơ đồ? 

 

 

 

 

 

 

-Yêu cầu HS xác định 

khoảng thuận lợi và 

khoảng chống chịu của 

 

 

 

- Là khoảng giá trị xác 

định của một nhân tố sinh 

thái mà trong sinh vật có 

thể tồn tại và phát triển ổn 

định theo thời gian. 

- Trong giới hạn sinh thái 

có: 

+ Khoảng thuận lợi: thuận 

lợi nhất cho các chức năng 

sống. 

+ Khoảng chống chịu: gây 

ức chế các hoạt động sinh 

lí. 

- Theo hướng dẫn của GV. 

 

 

II.Giới hạn sinh thái và 

ổ sinh thái. 

1.Giới hạn sinh thái: 

- Là khoảng giá trị xác 

định của một nhân tố sinh 

thái mà trong sinh vật có 

thể tồn tại và phát triển ổn 

định theo thời gian. 

- Trong giới hạn sinh thái 

có: 

+ Khoảng thuận lợi: thuận 

lợi nhất cho các chức 

năng sống. 

+ Khoảng chống chịu: 

gây ức chế các hoạt động 

sinh lí. 
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các ví dụ trong sgk? 

- Cho biết ổ sinh thái là 

gì? Ổ sinh thái khác với 

nơi ở như thế nào? Cho ví 

dụ chứng minh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan sát hình 35.2 và 

nhận xét ổ sinh thái về 

kích thước thức ăn của 2 

loài A và B như thế nào? 

Nếu khoảng giao nhau 

của 2 miền cong càng lớn 

thì điều gì xảy ra? 

 

- Giới hạn sinh thái của 

một nhân tố sinh thái là ổ 

sinh thái của loài về nhân 

tố sinh thái đó. Ổ sinh thái 

của một loài là một “không 

gian sinh thái” mà ở đó tất 

cả các nhân tố sinh thái 

cho phép loài đó tồn tại và 

phát triển lâu dài. 

- Nơi ở chỉ là nơi cư trú, 

còn ổ sinh thái biểu hiện 

cách sinh sống của loài đó. 

VD: SGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 ổ sinh thái đã có sự 

trùng nhau, nghĩa là có sự 

cạnh tranh về thức ăn, nếu 

khoảng giao nhau càng 

nhiều tức cạnh tranh càng 

gay gắt hơn. 

 

2. Ổ sinh thái: 

- Giới hạn sinh thái của 

một nhân tố sinh thái là ổ 

sinh thái của loài về nhân 

tố sinh thái đó. 

- Ổ sinh thái của một loài 

là một “không gian sinh 

thái” mà ở đó tất cả các 

nhân tố sinh thái cho phép 

loài đó tồn tại và phát 

triển lâu dài. 

(Lưu ý: Nơi ở chỉ là nơi 

cư trú, còn ổ sinh thái 

biểu hiện cách sinh sống 

của loài đó). 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố: 

Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0
0
C → 90

0
C, có nghĩa là: 



 Trang 35 
 

A. Giới hạn dưới là 90
0
C, giới hạn trên là 0

0
C. 

B. Giới hạn trên là 90
0
C, giới hạn dưới là 0

0
C. 

C. Ở nhiệt độ -5
0
C và 95

0
C vi khuẩn sẽ chết. 

D. Cả 2 câu B, C đều đúng. 

Đáp án: D. 

5. Dặn dò: 

-Học bài, vẽ lại các sơ đồ và trả lời các câu hỏi trong sgk. 

-Đọc trước bài 36. 

3.3.2. Giáo án ôn tập phần Sinh thái học 

Tiết 49. ÔN TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC 

I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức 

- Củng cố kiến thức về các loại môi trường và nhân tố sinh thái. 

- Hệ thống hóa kiến thức về quần thể, quần xã và hệ sinh thái. 

2. Về kĩ năng 

Rèn luyện kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp. 

3. Về thái độ 

Tôn trọng và có biện pháp bảo vệ môi trường. 

 

II. Phương pháp dạy học 

- Phương pháp sơ đồ hóa. 

- Thảo luận nhóm. 

III. Phương tiện dạy học 

Phiếu học tập  

IV. Tiến trình lên lớp 

1. Ổn định lớp (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (không có) 

3. Bài mới 

Hoạt động 1: GV hướng dẫn cho HS ôn tập, tóm tắt những kiến thức cơ bản. (10 

phút) 
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- Môi trường sống. 

- Nhân tố sinh thái. 

- Quan hệ cùng loài và khác loài 

Quan hệ Cùng loài Khác loài 

Hỗ trợ Quần tụ, bầy đàn. Hội sinh, hợp sinh, cộng sinh. 

Cạnh tranh-

đối kháng 

Cạnh tranh, ăn thịt nhau. Hãm sinh, cạnh tranh, con mồi – 

vật dữ, vật chủ – vật kí sinh. 

- Đặc điểm các cấp tổ chức sống 

Các cấp Khái niệm Đặc điểm 

Quần thể Gồm những cá thể cùng 

loài, cùng sống trong một 

khu vực nhất định, ở một 

thời điểm nhất định, giao 

phối tự do với nhau tạo ra 

thế hệ mới. 

Có các đặc trưng về mật độ, tỉ lệ giới 

tính, thành phần tuổi...Các cá thể có 

mối quan hệ sinh thái hỗ trợ hoặc 

cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể 

biến động có hoặc không theo chu kì, 

thường được điều chỉnh ở mức cân 

bằng. 

Quần xã Gồm những quần thể thuộc 

các loài khác nhau, cùng 

sống trong một không gian 

xác định, có mối quan hệ 

sinh thái mất thiết với nhau 

để tồn tại và phát triển ổn 

định theo thời gian. 

Có các tính chất cơ bản về số lượng 

và thành phần các loài, luôn có sự 

khống chế tạo nên sự cân bằng sinh 

học về số lượng cá thể. Sự thay thế kế 

tiếp nhau của các quần xã theo thời 

gian là diễn thế sinh thái. 

Hệ sinh 

thái 

Gồm quần xã và khu vực 

sống của nó, trong đó các 

sinh vật luôn có sự tương 

tác với nahu và với môi 

trường tạo nên các chu trình 

sinh địa hóa và sự biến đổi 

năng lượng. 

Có nhiều mối quan hệ nhưng quan 

trọng là về mặt dinh dưỡng thông qua 

chuỗi và lưới thức ăn. Dòng năng 

lượng trong hệ sinh thái được vận 

chuyển qua các bậc dinh dưỡng của 

chuỗi thức ăn: SV sản xuất -> SV tiêu 

thụ -> SV phân giải. 
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Sinh 

quyển 

Là một hệ sinh thái khổng 

lồ và duy nhất trên hành 

tinh. 

Gồm những khu sinh học đặc trưng 

cho những vùng địa lí, khí hậu xác 

định, thuộc 2 nhóm trên cạn và dưới 

nước. 

Hoạt động 2: Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ để hoàn thành các bài tập (30 

phút) 

Câu 1: Hãy điền nội dung vào sơ đồ dưới đây: 

 

Câu 2: Biết rằng quần xã trong ao hồ có: Vi khuẩn phân hủy, tảo, cỏ lác, động 

vật nổi, ấu trùng ăn mùn, cá lớn, cá bé. Hãy vẽ một sơ đồ lưới thức ăn. 

Câu 3: Hãy thiết lập một sơ đồ thể hiện mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể 

trong quần thể, nêu ý nghĩa sinh thái của từng mối quan hệ đó. 

Câu 4: Hãy viết một đoạn thuyết minh ngắn gọn đối với sơ đồ bên dưới: 
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V. Củng cố, dặn dò (4 phút) 

1. Củng cố 

Học sinh trả lời các câu hỏi SGK trang 214. 

2. Dặn dò 

Học bài, đọc trước bài 48. 
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3.4. Kết quả thực nghiệm 

 Để đánh giá kết quả TNSP, tôi đã tiến hành cho HS của 2 lớp TN và ĐC làm 

bài kiểm tra nhanh sau mỗi tiết dạy. Sau khi kết thúc tiết dạy, HS 2 lớp đã làm 

bài kiểm tra để biết được kết quả học tập trong việc tiếp thu nội dung bài học ở 

trên lớp. 

 Kết quả kiểm tra bài 35 được trình bày trong bảng 3.2 và biểu đồ 3.1. 

 Kết quả kiểm tra bài 36 được trình bày trong bảng 3.3 và biểu đồ 3.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trang 40 
 

 

3.4.1. Kết quả thực nghiệm bài 35 

 

Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm và đối chứng: 

Mẫu Số 

bài 

Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 X ± SD 

n % n % n % n % n % n %  

ĐC 39 1 2,6 0 0 17 43,6 7 17,9 6 15,4 8 20,5 8,05 ± 1,28 

TN 42 0 0 3 7,1 5 11,9 7 16,7 10 23,8 17 40,5 8,79± 1,28 
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Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân bố điểm của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

 Qua bảng 3.2 và biểu đồ 3.1, ta thấy  tỉ lệ HS đạt điểm giỏi (điểm 9, điểm 10) 

ở lớp thực nghiệm cao hơn ở lớp đối chứng (điểm 9 cao hơn 8.4%, điểm 10 cao 

hơn 20%). Điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng 0.74.  
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3.4.2. Kết quả thực nghiệm bài 36 

Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra của các lớp thực nghiệm và đối chứng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Số 

bài 

Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 Điểm 9 Điểm 10 X ± SD 

n % n % n % n % n % n % 

ĐC 36 9 25,0 0 0 10 27,8 8 22,2 7 19,4 2 5,6 7,28 ± 1,56 

TN 42 0 0 2 4,8 5 11,9 13 31,0 19 45,2 3 7,1 8,38 ± 0,95 
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ phân bố điểm của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

 Qua bảng 3.2 và biểu đồ 3.2, ta thấy HS ở lớp thực nghiệm đạt điểm cao 

(điểm 8, điểm 9, điểm 10) chiếm tỉ lệ lớn (điểm 8: 31%, điểm 9: 45.2%, điểm 10 

7.1%), ngược lại, lớp đối chứng lại có tỉ lệ HS đạt điểm trung bình chiếm tỉ lệ lớn 

(điểm 5: 25%) và điểm trung bình của lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng 

1.1.  

 Qua việc tiến hành tổ chức dạy TNSP, quan sát thực tiễn diễn biến của 

quá trình dạy học cũng với việc xử lý kết quả của bài kiểm tra, tôi nhận thấy, khi 

sử dụng SĐTD trong giảng dạy đã làm tăng hứng thú, kích thích được tư duy 

sáng tạo cho HS, phát huy được tính tích cực của HS trong học tập, từ đó giúp 

HS dễ dàng khắc sâu kiến thức, nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng, khái 

quát và logic. 
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PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

I. Kết luận 

 Từ những kết quả nghiên cứu ở trên, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ 

nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy phần 

Sinh thái học sách giáo khoa Sinh học 12 cơ bản”, tôi đã rút ra được một số kết 

luận sau: 

 1. SĐTD là một hình thức ghi chú sử dụng từ khóa, chữ số, màu sắc và 

hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng, được sử dụng cho nhiều mục đích 

giảng dạy khác nhau: dạy kiến thức mới, kiểm tra bài cũ, ôn tập… 

2. Có thể xây dựng SĐTD cho nội dung phần 7 Sinh thái học trong 

chương trình Sinh học 12 cơ bản.  

 3. Sử dụng SĐTD trong dạy học Sinh học nói chung và giảng dạy nội 

dung phần 7 Sinh thái học nói riêng đem lại nhiều kết quả tốt: tiết dạy trở nên 

sinh động, kích thích sự ham học, sự chú ý của HS trong giờ học,…. góp phần 

nâng cao chất lượng dạy và học. 

 4. SĐTD có thể được xây dựng và sử dụng cho nhiều nội dung khác của 

bộ môn Sinh học ở trường THPT và các môn học khác. 

 II. Kiến nghị 

- Các trường THPT cần trang bị thêm cơ sở vật chất: máy chiếu, tivi màn 

hình rộng, phòng học để GV có thể sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

với sự hỗ trợ của SĐTD. 

 - Tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về sử dụng các phần 

mềm vẽ SĐTD để GV có thể sử dụng vào dạy học.  

 - GV cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng sử dụng các phần 

mềm vẽ SĐTD.  
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PHẦN 5. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN BÀI 36 

Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ 

TRONG QUẦN THỂ 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được thế nào là quần thể sinh vật và lấy ví dụ minh họa. 

- Nêu được các quan hệ trong quần thể và lấy ví dụ minh họa. 

2. Kỹ năng, kỹ xảo: 

Phát triển kỹ năng phân tích kênh hình, kỹ năng so sánh khái quát tổng hợp. 

3. Thái độ nhận thức: 

Bảo vệ các động vật quý hiếm và yêu thiên nhiên. 

II. Phương tiện: 

Các hình trong SGK, sơ đồ hình thành quần thể, sơ đồ các kiểu quan hệ và ý 

nghĩa của nó. 

III. Phương pháp 

Vấn đáp tìm tòi bộ phận. 

IV. Tiến trình lên lớp 

1. Ổn định lớp (1 phút) 

2. Kiểm tra bài cũ (4 phút) 

3. Bài mới 

Vào bài: Bài trước chúng ta đã được học về sinh thái học cá thể, hôm nay chúng 

ta sẽ nghiên cứu sinh thái học ở mức độ cao hơn cá thể, đó là quần thể. Ở mức độ 

này, tại sao lại nói quần thể là đơn vị sinh sản nhỏ nhất của loài, quá trình hình 

thành quần thể như thế nào và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể ra sao? 

Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá 

thể trong quần thể. 
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Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ 

TRONG QUẦN THỂ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể 

Thời 

gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

15 

phút 

 

 

 

- Dựa vào kiến thức đã học 

ở lớp 9, quan sát hình 36.1 

và cho biết quần thể sinh vật 

là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho các vd sau, vd nào là 

quần thể: 

Vd1: Các con voi sống trong 

vườn bách thú. 

Vd2: Các cá thể tôm sú sống 

trong đầm. 

Vd3: Các cá thể chim trong 

rừng. 

- Quần thể được hình thành 

 

 

 

 

 

 

- Quần thể là tập hợp các cá 

thể cùng loài, cùng sống 

trong một khoảng không 

gian xác định, vào một thời 

gian nhất định và có khả 

năng sinh sản tao thành 

những loài mới.  

 

 

 

- Vd2 là quần thể, vd1, 3 

không phải quần thể. 

(Vd1 không có quan hệ sinh 

sản, có thể thuộc 2 loài voi 

khác nhau. Vd3 có nhiều 

loài khác nhau.)  

 

 

 

I. Quần thể sinh vật và 

quá trình hình thành 

quần thể 

 

 

 

 - Quần thể sinh vật là: 

+ Tập hợp các cá thể cùng 

loài. 

+ Cùng sống trong một 

khoảng không gian xác 

định. 

+ Vào một thời điểm nhất 

định. 

+ Có khả năng sinh sản 

và tạo thành thế hệ mới. 

- Vd: Một bầy voi sống 

trong rừng rậm Châu Phi. 
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như thế nào? 

- Hãy sơ đồ hóa quá trình 

hình thành quần thể. 

 

- Treo sơ đồ GV đã chuẩn bị 

và cho các em vẽ vào vở. 

- HS trả lời. 

 

- HS tự sơ đồ hóa trong giấy 

nháp. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể 

Thời 

gian 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

20 

phút 

 

 

- Như chúng ta đã biết, các 

cá thể trong quần thể không 

tồn tại độc lập nhau mà 

giữa chúng gắn bó chặt chẽ 

với nhau nhờ các mối quan 

hệ sinh thái. Vậy đó là các 

mối quan hệ nào? 

 

- Quan hệ hỗ trợ là gì? 

- Thực hiện lệnh ở cuối 

trang 157 SGK. 

- GV nhận xét, bổ sung và 

cho đáp án đúng. 

- Từ bảng 36 em rút ra 

được lợi ích gì cho các cá 

thể sống trong quần thể có 

mối quan hệ hỗ trợ nhau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan hệ hỗ trợ và quan hệ 

cạnh tranh. 

- HS trả lời. 

 

- HS trả lời. 

 

 

 

 

 

- Tăng khả năng chống chịu, 

kiếm mồi được nhiều… → 

khả năng sống sót cao hơn 

II. Quan hệ giữa các cá 

thể trong quần thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Quan hệ hỗ trợ 

- Là mối quan hệ giữa các 

cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn 

nhau trong các hoạt động 

sống như kiếm ăn, chống 

lại kẻ thù, sinh sản…=> 

quá trình thích nghi tốt 

hơn, khai thác tối ưu 

nguồn sống → tăng khả 

năng sống sót và sinh sản. 
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- Khi nào các cá thể trong 

quần thể xảy ra cạnh tranh? 

Ví dụ.  

 

 

 

 

 

- Có những hình thức cạnh 

tranh nào phổ biến? 

 

 

 

 

 

 

- Ý nghĩa của cạnh tranh? 

 

 

- Một em lên bảng tóm tắt 

lại các kiểu quan hệ giữa 

các cá thể trong quần thể và 

ý nghĩa của nó bằng sơ đồ. 

- Các HS khác bổ sung. 

- GV bổ sung và treo sơ đồ 

hình 3.3 đã chuẩn bị trước 

cho HS vẽ sơ đồ vào vở. 

 

 

 

 

 

- Khi nhu cầu của quần thể 

là quá lớn mà khả năng đáp 

ứng của môi trường quá nhỏ. 

Vd: TV cạnh tranh về ánh 

sáng, dinh dưỡng → tỉa 

thưa. 

 

- 2 hình thức cạnh tranh phổ 

biến: 

+ Cạnh tranh giành nguồn 

sống. 

+ Cạnh tranh giữa các con 

đực tranh giành con cái 

trong đàn hoặc ngược lại. 

- Cân bằng giữa nhu cầu của 

quần thể và khả năng đáp 

ứng của môi trường. 

 

 

 

- HS lên bảng trình bày. 

- Vd: TV sống theo nhóm 

chống chịu gió bão tốt 

hơn, chịu hạn tốt hơn… 

 

2/ Quan hệ cạnh tranh 

 

- Khi mật độ cá thể trong 

quần thể quá cao => tranh 

giành nhau về nguồn 

sống: thức ăn, nơi ở, ánh 

sáng…, con đực tranh 

giành con cái và ngược 

lại. 

- Vd: TV cạnh tranh nhau 

về ánh sáng, dinh dưỡng 

→ tỉa thưa. 

- Ý nghĩa: Số lượng và sự 

phân bố của các cá thể 

trong quần thể duy trì ở 

mức phù hợp, đảm bảo sự 

tồn tại và phát triển của 

quần thể. 
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IV. Củng cố, dặn dò (5 phút) 

1. Củng cố 

- Đọc phần đóng khung SGK. 

- Trả lời các câu hỏi và bài tập trang 159. 

2. Dặn dò 

- Học bài cũ. 

- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài 37 và điền phần trống trong bảng 37.1. 

 

PHỤ LỤC 2: BÀI KIỂM TRA BÀI 35 

Họ và tên:………………………………. 

Lớp:…………………………………….. 

Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 

Anh (Chị) hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: 

1. Hoàn thành câu sau: 

Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố 

sinh thái…………… 

A. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. 

B. vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh 

vật. 

C. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật. 

D. hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật. 

2. Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm: 

A. tất cả các nhân tố vật lý, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật. 

B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lý bao quanh sinh vật. 

C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung 

quanh sinh vật. 

D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh 

sinh vật. 

3. Điều nào sau đây không đúng với nhân tố hữu sinh: 

A. là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau. 
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B. là tất cả các nhân tố vật lý và hóa học của môi trường xung quanh sinh vật. 

C. là thế giới hữu cơ của môi trường. 

D. tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật. 

4. Giới hạn sinh thái là: 

A. khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát 

triển ổn định theo thời gian. 

B. khoảng xác định ở đó loài sống thuận lợi nhất, hoặc sống bình thường nhưng 

năng lượng bị hao tổn tối thiểu. 

C. khoảng chống chịu, ở đó đời sống của loài ít bất lợi. 

D. khoảng cực thuận, ở đó loài sống thuận lợi nhất. 

5. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái 

chúng có vùng phân bố: 

A. hạn chế  B. rộng  C. vừa phải   D. hẹp 

6. Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái: 

A. ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất. 

B. ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất. 

C. giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường. 

D. ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất. 

7. Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi ở Việt Nam là: 

A. 2
0
C – 42

0
C B. 10

0
C – 42

0
C C. 5

0
C – 40

0
C D. 5,6

0
C – 42

0
C 

8. Nơi ở là:  

A. khu vực sinh sống của sinh vật.   

B. nơi cư trú của loài. 

C. khoảng không gian sinh thái.   

D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật. 

9. Ổ sinh thái là: 

A. khu vực sinh sống của sinh vật. 

B. nơi thường gặp của loài. 

C. khoảng không gian sinh thái có tất cả các điều kiện quy định cho sự tồn tại, 

phát triển ổn định lâu dài của loài. 
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D. nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi cho sự tồn tại của sinh vật. 

10. Tán cây là nơi ở của nhiều loài chim nhưng giữa chúng không cạnh tranh  

với nhau là do: 

A. chúng gồm tập hợp nhiều loài khác nhau. 

B. chỉ cần nơi cư trú trên tán cây. 

C. có ổ sinh thái dinh dưỡng riêng. 

D. không gian rộng rãi, nguồn thức ăn trên cây thừa thải. 

 

Đáp án: 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

B A B A B B D B C C 

 

PHỤ LỤC 3: BÀI KIỂM TRA BÀI 36 

Họ và tên:………………………………. 

Lớp:…………………………………….. 

Bài 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ 

TRONG QUẦN THỂ 

Anh (Chị) hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: 

1. Quần thể là một tập hợp cá thể 

A. cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo 

thế hệ mới. 

B. khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định vào một thời điểm xác 

định. 

C. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm 

xác định. 

D. cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào một thời điểm 

xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới. 

2. Tập hợp SV nào sau đây không phải là quần thể: 

A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt.   

B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ.    
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C. Tập hợp cây cỏ trên đồng ruộng.    

D. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây. 

3. Cho biết: 

(1) một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi trường sống mới 

(2) giữa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan 

hệ sinh thái và dần dần hình thành quần thể ổn định, thích nghi với điều kiện 

ngoại cảnh  

(3) những cá thể không thích nghi với điều kiện môi trường sống sẽ bị tiêu diệt 

hoặc phải di cư đi nơi khác, những cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện 

sống 

Quá trình hình thành loài (quần thể) trải qua các giai đoạn có trình tự như sau: 

A. (1)-(2)-(3)  B. (2)-(3)-(1)  C. (3)-(1)-(2)  D. (1)-(3)-(2) 

4. Ý nghĩa sinh thái của quan hệ cạnh tranh là ảnh hưởng đến số lượng, sự 

phân bố,  

 A. ổ sinh thái.         

 B. tỉ lệ đực cái, tỉ lệ nhóm tuổi.  

 C. ổ sinh thái, hình thái.    

 D. hình thái, tỉ lệ đực cái.  

5. Quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là: 

A. môi trường của quần thể   B. sinh cảnh của quần thể 

C. hoàn cảnh của quần thể   D. nơi sinh sống của quần thể 

6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Cạnh tranh thường xuất hiện khi mật độ cá thể trong quần thể tăng quá cao 

B. Quan hệ cạnh tranh dẫn đến làm thay đổi mật độ phân bố của các cá thể trong 

quần thể 

C. Quan hệ cạnh tranh càng gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối 

kháng 

D. Cạnh tranh không phải là đặc điểm thích nghi của quần thể 

7. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể 

A. Cây cỏ ven bờ 
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B. Đàn cá rô trong ao 

C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh 

D. Cây trong vườn 

8. Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

A. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn 

B. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau 

C. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật 

D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau 

9. Trong quần thể, các cá thể gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối 

quan hệ: 

A. hỗ trợ    B. cạnh tranh   

C. hỗ trợ và cạnh tranh  D. hỗ trợ, cạnh tranh và kí sinh 

10. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là? 

A. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật trong một vùng hỗ trợ lẫn nhau trong các 

hoạt động sống 

B. mối quan hệ giữa các cá thể sinh vật giúp nhau trong các hoạt động sống 

C. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong việc di cư do mùa 

thay đổi 

D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động 

sống 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

D C D C D D B D C D 
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PHỤ LỤC 4: SƠ ĐỒ TƯ DUY 

 

 

Hình 1. Kích thước của quần thể sinh vật 

 

 

Hình 2. Biến động số lượng cá thể của quần thể 
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Hình 3. Nguyên nhân gây biến động số lượng 

 

 

Hình 4. Tháp sinh thái 
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XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 Bài khóa luận này đã được chỉnh sữa hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của 

các thành viên trong hội đồng bảo vệ khóa luận. 

Quảng Nam, tháng 04 năm 2015 

Xác nhận của CBHD      Sinh viên thực hiện 

 

 

 

 

 

Phản biện 1        Phản biện 2 

 

 

 

 

 

Chủ tịch hội đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


